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Phụ biểu: Danh mục các dự án đầu tư Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin
(Kèm theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Bảng 1: Danh mục các dự án Bưu chính
                                                                                                                                 Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung
	Nguồn
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tổng

	Mạng vận chuyển bưu chính
	Doanh nghiệp
	1.000
	500
	0
	0
	0
	1.500

	Thư viện tại các điểm bưu điện văn hóa xã
	Kinh phí địa phương
	100
	200
	125
	70
	0
	495

	Mạng điểm phục vụ
	Doanh nghiệp
	0
	200
	200
	200
	200
	800

	Tổng
	
	1.100
	900
	325
	270
	200
	2.795


Bảng 2: Danh mục các dự án Viễn thông
                                                                                                                                    Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung
	Nguồn
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tổng

	Mạng ngoại vi
	Doanh nghiệp
	250.195
	251.962
	229.584
	193.095
	136.648
	1.061.484

	Thiết bị chuyển mạch
	Doanh nghiệp
	85.980
	
	
	
	
	85.980

	Internet
	Doanh nghiệp
	3.543
	50
	125
	125
	150
	3.993

	NGN
	Doanh nghiệp
	
	279.182
	240.997
	192.026
	128.740
	840.945

	Điện thoại di động
	Doanh nghiệp
	196.825
	100.290
	111.729
	123.759
	136.738
	669.341

	Truyền dẫn
	Doanh nghiệp
	10.000
	6.650
	4.513
	4.287
	3.747
	29.197

	Trung tâm thông tin cơ sở
	Kinh phí địa phương
	-
	3.500
	800
	-
	700
	5.000

	Tổng
	
	546.543
	641.634
	587.748
	513.292
	406.723
	2.695.940


Bảng 3: Danh mục dự án Công nghệ thông tin     

	STT
	Tên dự án
	Thời gian     thực hiện
	Dự toán    (tỷ đồng)
	Nguồn vốn
	Đơn vị chủ trì

	I
	Các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và chính quyền

	I.1
	Tuyên truyền nâng cao nhận thức và đào tạo nâng cao kỹ năng cơ bản ứng dụng CNTT và khai thác mạng Internet cho cán bộ viên chức
	2007-2010
	2,50
	Kinh phí địa phương
	Sở BCVT

	I.2
	Chuẩn hóa các hệ thống form mẫu, định dạng thông tin, các CSDL, các quy trình nghiệp vụ
	2007-2010
	3,50
	Kinh phí địa phương
	VP UBND tỉnh

	I.3
	Triển khai ứng dụng đồng bộ hệ thống các chương trình quản lý nội bộ và chương trình hỗ trợ điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng và chính quyền
	2007-2010
	4,50
	Kinh phí Trung ương 
	Sở BCVT

	II
	Các dự án ứng dụng CNTT trong các Sở, ban, ngành

	II.1
	Triển khai các phần mềm quản lý cán bộ, quản lý công văn, hồ sơ công việc, hỗ trợ điều hành tác nghiệp tại các Sở ban ngành
	2007-2008
	3,50
	Kinh phí Trung ương 
	Sở BCVT

	II.2
	Xây dưng chương trình đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh 
	2006-2007
	4,50
	Kinh phí địa phương
	Sở KHĐT

	II.3
	Xây dựng chương trình cấp phép xây dựng trực tuyến
	2007-2010
	6,50
	Kinh phí địa phương
	Sở Xây dựng

	II.4
	Xây dựng chương trình cung cấp thông tin các loại hồ sơ, thủ tục và giải quyết đơn thư khiếu nại trực tuyến
	2007-2010
	3,50
	Kinh phí địa phương
	Sở Tư pháp

	II.5
	Phát triển hệ thống CSDL (GIS) quản lý đất, tài nguyên môi trường, du lịch,… cho tỉnh và thành phố
	2007-2010
	21,50
	Kinh phí Trung ương 
	Sở BCVT

	II.6
	Xây dựng chương trình khai báo thuế trực tuyến
	2007-2008
	4,50
	Kinh phí Trung ương
	Cục Thuế tỉnh

	II.7
	Xây dựng hệ thống CSDL về dân cư
	2007-2010
	16,00
	Kinh phí Trung ương
	Công an tỉnh

	II.8
	Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2007-2010 
	2007-2010
	3,00
	Kinh phí Trung ương
	Sở Công nghiệp

	II.9
	Ứng dụng tin học hóa vào công tác quản lý tài chính 
	2007-2010
	21,27
	Kinh phí Trung ương
	Sở Tài chính

	II.10
	Phát triển hệ thống quản lý và cung cấp thông tin tài nguyên môi trường 
	2007-2008
	3,60
	Kinh phí địa phương
	Sở TNMT

	II.11
	Nhân rộng mô hình cung cấp thông tin KHCN tại 44 Trung tâm 
	2007-2008
	5,60
	Kinh phí địa phương
	Sở KHCN

	II.12
	Nhân rộng mô hình cung cấp thông tin KHCN tại Trung tâm học tập cộng đồng của các xã còn lại trên toàn tỉnh Đồng Nai 
	2007-2010
	13,00
	Kinh phí địa phương
	Sở KHCN

	II.13
	Phần mềm quản lý đầu tư XDCB và công tác đấu thầu 
	2007
	0,40
	Kinh phí địa phương
	Sở KHĐT

	II.14
	Phần mềm quản lý cấp GCN đầu tư, giới thiệu địa điểm 
	2007
	0,40
	Kinh phí địa phương
	Sở KHĐT

	II.15
	Nâng cấp và điều chỉnh Trang thông tin điện tử 
	2007
	0,10
	Kinh phí địa phương
	Sở KHĐT

	II.16
	Xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy 
	2007-2010
	13,20
	Kinh phí Trung ương
	Công an tỉnh

	II.17
	Triển khai VPĐT tại Công an tỉnh và các huyện, thị, thành phố 
	2007-2008
	1,00
	Kinh phí Trung ương
	Công an tỉnh

	II.18
	Thư viện điện tử phục vụ công tác NCKH và nghiệp vụ Công an 
	2007-2008
	0,80
	Kinh phí Trung ương
	Công an tỉnh

	II.19
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT của H. Cẩm Mỹ 
	2007-2010
	4,00
	Kinh phí Trung ương
	H. Cẩm Mỹ

	II.20
	Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tại H. Thống Nhất 
	2007
	2,53
	Kinh phí Trung ương
	H. Thống Nhất

	II.21
	Xây dựng CSDL GIS về thương mại du lịch Đồng Nai
	2007-2008
	1,20
	Kinh phí Trung ương
	Sở TMDL

	II.22
	Xây dựng, tích hợp và phát triển CSDL nghiệp vụ 
	2007-2010
	2,50
	Kinh phí Trung ương
	Công an tỉnh

	II.23
	Xây dựng hệ thống đăng ký trực tuyến các thủ tục hành chính 
	2007
	0,10
	Kinh phí địa phương
	Sở TMDL

	II.24
	Xây dựng chương trình quản lý và theo dõi cấp phép thương mại 
	2007
	0,04
	Kinh phí địa phương
	BQL các KCN

	II.25
	Chương trình cấp giấy phép lao động qua mạng 
	2007
	0,30
	Kinh phí địa phương
	BQL các KCN

	II.26
	Chương trình báo cáo lao động qua mạng 
	2007
	0,30
	Kinh phí địa phương
	BQL các KCN

	II.27
	Chương trình xúc tiến đầu tư qua mạng 
	2008-2009
	0,90
	Kinh phí địa phương
	BQL các KCN

	II.28
	Chương trình cấp giấy phép đầu tư qua mạng 
	2009
	0,40
	Kinh phí địa phương
	BQL các KCN

	III
	Các dự án ứng dụng CNTT cho cộng đồng doanh nghiệp

	III.1
	Đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính, mạng LAN và kết nối Internet trong doanh nghiệp 
	2007-2010
	7,50
	Kinh phí TPKT
	Sở BCVT

	III.2
	Nghiên cứu và triển khai ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP)
	2007-2010
	13,50
	Kinh phí HTLD
	Sở BCVT

	III.3
	Xây dựng và nâng cấp hệ thống Website và phát triển TMĐT 
	2007-2010
	4,00
	Kinh phí TPKT
	Sở TMDL

	III.4
	Phát triển thị trường khoa học công nghệ 
	2007-2008
	0,40
	Kinh phí địa phương
	Sở KHCN

	III.5
	Chương trình đối thoại doanh nghiệp qua mạng
	2010
	0,60
	Kinh phí địa phương
	BQL các KCN

	IV
	Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng

	IV.1
	Phát triển ứng dụng CNTT trong giáo dục phổ thông: 

- Trang bị máy tính và Internet trong các trường học (7 tỷ)

- Trung tâm e-learning (3 tỷ)

- Hệ thống quản lý GD (1,5 tỷ)

- Data center 2,5 tỷ
	2007-2010
	14,00
	Kinh phí Trung ương
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	IV.2
	Phát triển ứng dụng CNTT trong y tế
	2008-2009
	4,50
	Kinh phí Trung ương
	Sở Y tế

	IV.3
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế giai đoạn 2 
	2008-2010
	20,00
	Kinh phí Trung ương
	Sở Y tế

	IV.4
	Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai
	2008-2009
	6,00
	Kinh phí địa phương
	Sở KHCN

	IV.5
	Dư án thông tin khoa học công nghệ của Hội Nông dân từ tỉnh đến huyện và ngược lại.
	2007-2010
	2,50
	Kinh phí địa phương
	Sở KHCN

	V
	Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng CNTT

	V.1
	Nâng cấp và xây dựng hệ thống mạng LAN, kết nối Internet cho các cơ quan đơn vị
	2007-2010
	5,00
	Kinh phí địa phương
	Sở BCVT

	V.2
	Xây dựng mạng chuyên dụng của tỉnh kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, các Sở, ban, ngành, các khu kinh tế của tỉnh
	2007-2010
	32,00
	Kinh phí Trung ương 
	Sở BCVT

	V.3
	Nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu
	2008-2009
	3,50
	Kinh phí Trung ương 
	Sở BCVT

	V.4
	Nâng cấp và phát triển cổng điện tử của tỉnh theo công nghệ Portal (DongnaiPortal)
	2007-2009
	2,00
	Kinh phí Trung ương
	Sở BCVT

	V.5
	Xây dựng Cổng Thương mại điện tử Đồng Nai
	2007-2010
	0,80
	Kinh phí Trung ương
	Sở TMDL

	V.6
	Đầu tư hạ tầng CNTT cho Sở Xây dựng 
	2007-2009
	4,00
	Kinh phí Trung ương
	Sở Xây dựng

	V.7
	Xây dựng mạng nội bộ LAN của Sở Nông nghiệp và PTNT 
	2007
	0,87
	Kinh phí địa phương
	Sở NN&PTNT

	V.8
	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin Sở Khoa học và Công nghệ 
	2007-2008
	3,20
	Kinh phí Trung ương
	Sở KHCN

	V.9
	Mạng thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về KHCN giữa Sở KHCN với các huyện, thị xã Long Khánh, Tp Biên Hòa
	2007-2008
	5,30
	Kinh phí địa phương
	Sở KHCN

	VI
	Các dự án phát triển nguồn nhân lực CNTT

	VI.1
	Đào tạo bồi dưỡng CNTT cho cán bộ công chức
	2007-2009
	3,50
	Kinh phí Trung ương
	Sở BCVT

	VI.2
	Đào tạo CNTT cho các đối tượng trong xã hội
	2007-2010
	5,50
	Kinh phí TPKT
	Sở BCVT

	VI.3
	Nâng cấp hệ thống các trường, các trung tâm và các sơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh
	2007-2010
	6,00
	Kinh phí Trung ương
	Sở BCVT

	VI.4
	Dự án xây dựng Trung tâm BCVT&CNTT tại Sở Bưu chính Viễn thông và CNTT
	2007-2010
	6,00
	Kinh phí địa phương
	Sở BCVT

	VII
	 Các dự án phát triển công nghiệp CNTT

	VII.1
	Phát triển Công nghệ phần cứng
	2007-2010
	34,00
	Kinh phí HTLD
	Sở BCVT

	VII.2
	Phát triển Công nghệ phần mềm và dịch vụ 
	2007-2010
	15,00
	Kinh phí TPKT
	Sở BCVT

	VIII
	Dự án xây dựng về chính sách về CNTT

	
	Nghiên cứu xây dựng, cụ thể hóa hệ thống cơ chế, chính sách, hệ thống các văn bản quy phạm pháp quy về BCVT và CNTT
	2006-2008
	2,00
	Kinh phí địa phương
	Sở BCVT
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